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HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Nam Nữ
Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng
SỐ ĐIỆN THOẠI Mã số

2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

Mầm Non

1
Huỳnh Kim Khánh 16/10/1990 Đại học

Giáo dục đặc biệt Giáo viên mầm non hạng III 16 Đường 22 Phường 4 Quận 8 TpHCM
Mầm Non 6 0903627076

Q3.MN001

2
Huỳnh Tuyết Hạnh 27/12/1986 Đại học Giáo dục mầm non

Giáo viên mầm non hạng III 21/1/5 Nguyễn Thiện Thuật P.2 Q.3
Tương Lai 0933271286

Q3.MN002

3
Vũ Thị Ngân 22/7/1998 Cao đẳng

Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III

357 ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn,

huyện Tân Phú,tỉnh Đồng Nai

Mầm Non 

Hoa Mai
0355589494

Q3.MN003

4
Nguyễn Thị Thu Hòa 13/5/1994 Đại học

Giáo dục đặc biệt Giáo viên mầm non hạng III

75/90bis Trần Văn Đang, Phường 09, Quận 03, TP 

Hồ Chí Minh

Mầm Non 

Hoa Mai
0982323569

Q3.MN004

5
Nguyễn Thị Thủy 9/6/1993 Cao đẳng Giáo dục mầm non

Giáo viên mầm non hạng III

Thôn Cồn Nâm - Xã Quảng Minh - Thị Xã Ba Đồn 

- Tỉnh Quảng Bình
Mầm Non 9 0961882549

Q3.MN005

6
Hồ Thị Ngọc Hân 1/2/1983 Cao đẳng Giáo dục mầm non

Giáo viên mầm non hạng III 154/14 Võ Thị Sáu, P. Võ Thị Sáu, Q3
Mầm Non 6 0938589048

Q3.MN006

7 Lê Quỳnh Như 31/3/1995 Cao đẳng
Giáo dục mầm non

Giáo viên mầm non hạng III 724/28A Điện Biên Phủ F10 Q10 Mầm Non 13 0786162730 Q3.MN007

8 Trương Kim Phụng 15/5/1996 Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 431/5 Trần Hưng Đạo P.14 Q.5

Mầm Non 

Hoa Mai 0769879465 Q3.MN008

9 Nguyễn Thị Thùy Linh 7/10/1999 Đại học Giáo dục Mầm non Giáo viên mầm non hạng III

Thôn Đoàn Kết xã Đăk Ngọk huyện Đăk Hà tỉnh 

Kon Tum

Mầm Non 

Hoa Mai 0569466650 Q3.MN009

10 Nguyễn Thị Tuyết Linh 12/8/1999 Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III

số nhà 156, ấp An Cư, xã Hoà Định, huyện Chợ 

Gạo, tỉnh Tiền Giang Mầm Non 9 0981416640 Q3.MN010

11 Vũ Thị Linh Trâm 15/4/1999 Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III

160 Ấp Kinh 8B, Xã Thạnh Đông A, Tân Hiệp - 

Kiên Giang Mầm Non 9 0938790680 Q3.MN011

12 Phạm Thị Thúy An 23/2/1987 Đại học Giáo dục đặc biệt Giáo viên mầm non hạng III 380/37 tổ 1, khu phố 1, phường Tân Hưng, Quận 7 Tương Lai 0379777660 Q3.MN012

13 Trần Thị Thu Thảo 20/3/1993 Đại học Giáo dục đặc biệt Giáo viên mầm non hạng III Thôn 4 - Tân Lạc - Bảo Lâm - Lâm Đồng Mầm Non 8 0329049195 Q3.MN013

14 Mạch Thị Cẩm Tiên 15/11/1993 Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Đại Ngãi- Long Phú- Sóc Trăng Mầm Non 6 0763507335 Q3.MN014

15 Phạm Thị Hương 14/7/1978 Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 61/57 Phùng Văn Cung, Phường 7,Phú Nhuận Mầm Non 9 945083865 Q3.MN015

16 Trương Thị Quỳnh Như 23/2/1999 Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III

ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang Mầm Non 9 0985537413 Q3.MN016

17 Nguyễn Thị Hoa 6/9/1990 Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Xã Trang- Huyện Đăk Đoa- Tỉnh Gia Lai Mầm Non 9 0966755068 Q3.MN017

18 Nguyễn Thị Hoài Thương 15/12/1999 Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 76/22 Long Hòa, Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre Mầm Non 11 0388056343 Q3.MN018
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19 Nguyễn Ngọc Kim Loan 1/4/1989 Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 79/23 lê hoàng phái,p.17, gò vấp Mầm Non 11 0939101464 Q3.MN019

20 Dương Thùy Ly 12/3/1998 Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 1030/5 Võ Văn Kiệt Phường 6, Quận 5 Mầm Non 6 0909769680 Q3.MN020

Tổng cộng danh sách ứng viên khối Mầm non có 20 người./.

Lưu ý: Các ứng viên rà soát các cột nếu có sai sót liên hệ gặp cô Dị: 0938097783 để chỉnh sửa. 

           Lịch thi  tuyển dụng:  Thứ sáu, ngày 26/11/2021 lúc 7 giờ 30 tại Trường Th Lương Định Của (Cơ sở 2) Địa chỉ: 132/9 Vườn chuối, Phường 4, Quận 3
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